DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN VẬT LÝ

KHÓA  48 (2007 - 2011)
	STT
	 Họ và tên 
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Trịnh Thị Bình
	03/10/1987
	Diễn Lợi - Diễn chấu- Nghệ An
	
	

	2
	Trần Thị Dung
	08/08/1989
	X2 Nga Thuỷ - Nga Sơn - Thanh Hoá
	
	

	3
	Võ Thị Định
	25/10/1988
	Đức Thịnh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	4
	Phan Thị Đúc
	06/03/1989
	Quỳnh Dị - Quỳnh Lưu- Nghệ an
	
	

	5
	Hồ Thị Đức
	02/07/1985
	Diễn trường - Diễn châu- Nghệ An
	
	

	6
	Nguyễn Xuân Hải
	02/10/1989
	Cẩm Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
	
	

	7
	Đinh Thị Hằng
	09/11/1989
	Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình
	
	

	8
	Trần Thị Hiên
	15/12/1989
	Hải Ninh- Hải Hậu Nam Định
	
	

	9
	Nguyễn Thị Hiền
	17/04/1989
	
	
	

	10
	Nông Văn Hiến
	04/02/1987
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Hoa
	27/10/1988
	
	
	

	12
	Nguyễn Xuân Hòa
	22/06/1985
	
	
	

	13
	Chu Thị Hồng
	14/02/1989
	
	
	

	14
	Hoàng Hùng
	22/08/1988
	
	
	

	15
	Trần Thị Thu Huyền
	06/10/1987
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hương
	20/03/1989
	
	
	

	17
	Vũ Thị Hương
	06/07/1989
	
	
	

	18
	Trần Thị Hường
	13/07/1989
	
	
	

	19
	Tạ Thị Lý
	16/06/1987
	
	
	

	20
	Phan Thị Nga
	12/10/1989
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Nhật 
	23/06/1988
	
	
	

	22
	Lê Thị Hoài Oanh
	20/08/1988
	
	
	

	23
	Vanxay Salor
	05/11/1989
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Tâm
	07/04/1989
	
	
	

	25
	Vũ Thị Thảo
	13/09/1989
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thiết
	08/03/1988
	
	
	

	27
	Đoàn Thị Hải Thu
	11/07/1989
	
	
	

	28
	Lê Thị Thùy
	06/05/1989
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Thủy
	20/03/1989
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Trang
	30/07/1989
	
	
	

	31
	Nguyễn Văn Trung
	02/08/1988
	
	
	

	32
	Trương Công Trưởng
	22/01/1987
	
	
	

	33
	Chu Thị Tuyết
	15/06/1989
	
	
	

	34
	Fueya Vangneng
	09/01/1986
	
	
	


